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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; 
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh và Chánh Văn phòng Bộ, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP; 

- Trung tâm Tin học; 

- Lưu: VT, KSTT, ĐKKD. VA10 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Cao Viết Sinh


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1655/QĐ-BKHĐT ngày 02 tháng 11 năm 2011 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
PHẦN I. DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

	I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	1
	Thủ tục đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	1
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	2
	Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

	3
	Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

	4
	Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

	5
	Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

	6
	Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

	7
	Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

	8
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

	9
	Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

	10
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

	11
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

	12
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

	13
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

	2
	Thủ tục đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

	14
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	15
	Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	16
	Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	17
	Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	18
	Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	19
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	20
	Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	21
	Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	22
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	23
	Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	24
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	25
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	26
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	3
	Thủ tục đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	27
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	28
	Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	29
	Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	30
	Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	31
	Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	32
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	33
	Đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	34
	Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	35
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	36
	Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	37
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	38
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	39
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	4
	Thủ tục đối với Công ty cổ phần

	40
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	41
	Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	42
	Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	43
	Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	44
	Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	45
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
	Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	46
	Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty cổ phần 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
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